	
	
	
	
	Biểu mẫu số 17

	 Phụ lục III
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI 
NĂM 2020 (ĐỢT 2) 

	 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh)
 

	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI
	Dự toán năm 2020
	Dự toán
năm 2020 sau điều chỉnh
	So sánh

	
	
	
	
	Tuyệt
đối
	Tương
đối (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2-1
	4=2/1

	 
	TỔNG CHI
	29.106.050
	30.613.053
	1.507.003
	105%

	A
	Chi cân đối ngân sách địa phương:
	22.212.115
	23.854.186
	1.642.071
	107%

	I
	Chi đầu tư phát triển:
	7.471.652
	7.660.664
	189.012
	103%


	-
	 Chi đầu tư XDCB tập trung 
	3.931.652
	4.070.714
	139.062
	104%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	2.000.000
	1.890.256
	(109.744)
	95%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	1.540.000
	1.547.000
	7.000
	100%

	-
	Chi đầu tư phát triển khác
	
	129.058
	129.058
	

	-
	Ghi chi tiền thuê đất
	
	23.636
	23.636
	

	II
	Chi thường xuyên. Trong đó
	13.498.658
	14.620.966
	1.122.308
	108%

	-
	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	5.356.651
	5.472.997
	116.346
	102%

	-
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	110.694
	108.356
	(2.338)
	98%

	III
	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	785.395
	1.109.293
	323.898
	141%

	IV
	Dự phòng ngân sách
	450.000
	450.000
	-
	100%

	V
	Chi lập hoặc bổ sung qũy dự trữ tài chính
	2.910
	2.910
	-
	100%

	VI
	Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT
	3.500
	10.353
	6.853
	296%

	B
	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
	6.893.935
	6.732.835
	(161.100)
	98%

	1
	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	6.893.935
	6.732.835
	(161.100)
	98%

	2
	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và một số chương trình mục tiêu
	-
	-
	-
	

	C
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	-
	23.765
	23.765
	

	D
	Ghi chi viện trợ
	-
	2.267
	2.267
	


